
85 81

86 82

87 83

88 84

温　度　計

あたたかさ

ひかげ

えき　(液)

おん　　ど　　けい

Máy đo nhiệt độ, nhiệt kế

(sự) ấm áp

bóng râm, bóng mát

えき(液)だめ

(地面の)しめりぐあい

(地面
じめん

が)かわいている

温　度

thể dịch, thể lỏng

độ ẩm(của mặt đất)

(mặt đất) khô

nhiệt độ

おん　ど
温度計の下で液がたまっているところ

dung dịch đọng

là thể lỏng đọng ở đáy chỗ
cuống nhiệt kế



93 89

94 90

95 91

96 92

明るい

ちょっ　かく

góc vuông

じゅう　ろく　ど

không khí

16 độ

目もり水　(みず)

直　角空　気

khấc, nấc
(đánh dấu đơn vị đo

lường)

め

đất, đất đai

nước

くう　　　　　き

にっこうを　重　　ねて

Cho ánh sáng giao thoa

   あか

sáng, sáng rõ

１６℃日光をかさねて

土　(つち)



101 97

102 98

103 99

104 100

太陽熱を集めて料理するもの

chất đốt, nhiên liệu

虫めがねガ　ス

(かみが)こげるねんりょう

　　むし

kính lúp khí gas

bếp nấu bằng năng lượng mặt trời

là đồ nấu thức ăn nhờ vào sự
tích tụ năng lượng mặt trời

(giấy) bị cháy

nhà kính

máy đun nước nóng bằng
năng lượng mặt trời

太陽ねつ温水き

ソーラークッカービニル温室

khói

けむり



109 105

110 106

111 107

112 108

bật đèn, đèn sáng lên

pin khô

cực dương
あかりがつく

マイナスきょく

đui đèn

かた
つなぎ方

cách liên kết, cách kết nối

電　気

cực âm

でん　ち

ま　め　電　球

かん電池ホルダー

プラスきょく

　　　　でん　　き

でん　きゅう

ソケット

か　ん　電　池

điện, điện năng

bóng đèn pin

　  でん　ち

hộp đựng pin khô



117 113

118 114

119 115

120 116

テスター

máy thử

cái ghim, kẹp, cặp

電気の通り道がきんぞく

đèn không sáng,
 đèn không lên

ゼムクリップ

電気を通すもの どう線

vật dẫn điện

わが切
き

れている

dòng điện lưu chuyển
thành hình vòng tròn

あかりがつかない

công tắc điện

わ　になっている

　せん

dây đồng

đường tròn bị đứt đoạn

kim loại

鉄　アルミ　どう

スイッチ

sắt/ nhôm/ đồng



125 121

126 122

127 123

128 124

sức hút, sức kéo

けっか

dự tính
thực nghiệm

kết quả

sa thiết, cát sắt

アルミニウムはく

lá nhôm

じしゃくに

không bị hút vào ~

　よそう

lon kim loại rỗng

あ

kỳ diệu, kỳ lạ

じっけん

引きつける力

N-cực bắc   S-cực nam 

nam châm

じしゃくにつく

空きかん

Ｎきょく　Ｓきょく

つかない

ふしぎさてつ

じしゃく

bị hút vào nam châm



133 129

134 130

135 131

136 132

sử dụng tính chất

tài liệu, nguyên liệu

phản ứng, hiệu quả

cọ xát, chà xát

　　　あ

手ごたえじしゃくになる

こするせいしつをりようする

　　　て

trở thành nam châm

mầy mò,
 làm một cách công phu

しりぞけ合うざいりょう

くふうする
引き合う

chống lại, phản
kháng lại

　　ひ　　　 あ

lẫn nhau, tương trợ



ナナホシテントウ
身　の　回　り

　　み　　　まわ

con bọ rùa xung quanh mình

141 137

季　節　(き　せつ) 動　物・生　き物
春　・夏　・秋・冬 　どう　ぶつ　　　　　　い　　　　　もの

　　はる　　なつ　　　あき　　ふゆ động vật, sinh vật
mùa

Xuân, Hè, Thu, Đông
142 138

調べたいもの ヒヨドリ・メジロ

điều muốn tra cứu chim sẻ
chim sâu, chim chích bông

143 139

校庭・花だん サクラ

sân trường
hoa anh đào

luống hoa
144 140



ムカデ ぎもん

con rết, bọ nhiều chân điều nghi vấn, câu hỏi

149 145

　さす動物 発　見
　　かむ動物 はっ　けん

   động vật đốt, chích phát hiện
　động vật cắn

150 146

どくをもつ生物 ハチ　(蜂)

sinh vật có chất độc con ong

151 147

ツバメ・す・ひな が　(蛾)

con én, tổ, chim con
bướm đêm, sâu bướm

152 148



植えかえ ヒョウタン・ヘチマ
　　　　　　　　　　　う

(đào lên) trồng lại bầu 
mướp

157 153

世話をする 芽　生　え　・　育　ち
　　  め　　ば　　　　　そだ

　　　　　　せ　　わ

chăm sóc sự đâm chồi
và lớn lên

158 154

くき　の　のび 子葉・ふた葉
　　 し　よう　　　　　　ば

lá mầm, lá non
sự dài ra của cọng cây

(cuống cây) mầm kép
159 155

光電池　　(太陽電池) ひりょう
　　こうでんち　　　たいようでんち

pin quang
( pin chạy bằng năng

lượng mặt trời)

tiêu thụ,phân bón

160 156
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